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ABSTRACT
The Khmer language reference book volume 8 is a set of books that have juCl been compiled by the group of authors and is being taught experimentally 

in Tra Vinh province. Therefore, it is necessary to apply new teaching methods and techniques to promote the effectiveness of this set. In this series of books, 
Reading - Comprehension assembles various types of texts such as poetry, narrative and prose. Each type has its specific characteristic introducing Khmer 
culture and literature and is systematically arranged from folklore to writing from low to high level. Therefore. H’e realize that utilizing mind maps in this 
subject is entirely appropriate because helping exploit the lesson s content effectively, systematically and scientifically. It also assisls Students in deepening 
their knowledge and creating activeness and initiative for students. In this article, we present the general problems of mind maps and the Khmer reference 
books volume 8, then we apply those theories to designing teaching activities for Reading - comprehension in Khmer reference book volume 8.
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I. KHÁI QUÁT CHUNG VẾ sơ ĐÓ TƯ DUY VÀ MÔN ĐỌC - H1ỂU, 
SÁCH THAM KHẢO TIẾNG KHMER QUYỂN 8

1. Khái quát chung về sơ đồ tư duy
1.1. Khái niệm sơ đồ tư duy
Liên quan đến khái niệm sơ đồ tư duy, chúng tôỉ trích dẫn một sô khái 

niệm sau:
Theo tác già Trần Đoàn Lâm “Bán đồ tư dụy lậ kỹ thuật ghi chép sử 

dụng từ khóa, ỷ tường, màu sắc, hình ảnh... đế thể hiện trong một sơ đồ. 
Bàn đồ tư duy được trình bày với từ khóa cùa ý chinh đai tại trung tâm và 
các chu đề phù tòa ra xung quanh. Chủ đề phụ bao gồm những ý tưởng 
tương đương nhau, các ý tường này lại phân nhánh thành những chủ đê 
nhò hơn nữa đến bất cứ mức nao tuy vào mạch suy nghĩ cùa bạn ". [2, tr.9]

1.2. Phân loại sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy có ba dạng cơ bản:
Sơ đồ tư duy dạng viết là dạng sơ đồ sử dụng những từ khóa,

Theo tác giá Nguyễn Thị Duyên: “Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép 
sư dụng màu sắc, hỉnh ánh để mơ rộng và đào sâu các ý tướng. Cơ chế 
hoạt động cùa sơ đồ tư duy chú trọng tới hình anh, màu sac, với các mạng 
lưới liên tướng (các nhánh). Sơ đồ tư duy là công cụ đồ họa nối các hình 
ánh có liên hệ với nhau vì vậy râl phù hợp với đặc diêm tư duy cua các sinh 
viên khoa thiết kế đồ họa nên đây chính là một trong các phương pháp học 
tập được các em vận dụng hiệu quá trong quá trình học tập" [4].

Tóm lại, sơ đồ tư duy hay còn gọi là minmap là một kỹ thuật ghi chép 
nhạnh chong bằng cách sử dụng tư khóa, hình anh sinh động, ký hiệu, các 
khối hình, màu sẵc... để vẽ thành một sơ đồ nhằm ưình bày một cách rõ 
ràng những ý tựởng mang tính kê hoạch hay kết quà làm việc của cá nhân 
nhom về mọt vấn đề nào đó. cấu trúc sơ đồ tư duy có thể khái quát thành 

dạng sau:

từ ngữ để viết lên từ chủ đề chính đến những chủ đề con.
Ví dụ: Vận dụng sơ đồ tư dụy dạng này trong bài “Cây thốt 

nốt”- SGK Tiếng Khmer quyển 3 tr.94.

Sơ đồ tư duy dạng hình ảnh là dạng sơ đồ dùng những hình ảnh 
để làm từ khỏa cùa chủ đề và từng nhánh con. Nhăm giúp người 
học nhìn vào hình để dễ diễn đạt ý hơn thông qua hình ành đại 

diện cho từ khóa đó.
Vi dụ: Bài “Cây ăn quà” sách SGK Tiếng Khmer quyển 3 ư.75
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và hình ánh để dễ diễn đạt.

Ngày 13. 14,15 hoặc u 
tây tháng 4 hảngnấm

Ngoài ra, tùy vào mục đích của người thiết kế mà còn có sơ 
tư duy dạng chữ viết kết hợp với hình ánh. Người học dựa vào

V4 nSm mói, ữiêm tt»4i mòi, 
tùÁtn hy vọnj mơt, nhó em đio 

tồ ũin. hop mật gia dinh

T hửi gia n tổ 
ch lire

Hoạt đệng

Ngày tHữba Ngảy thứ 
hai

L C càu siêu
1.3. Các bước thiết ké sơ đồ tư duy
Căn cứ vào tài liệụ Tôi tài giòi bạn cũng thế của tác giá Adam Khoo được 

dịch bởi dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy xuất bàn năm 2007, 
Nxb Phụ nữ, tr.67, 68 và Ưng dụng sơ đô tư duy trong học tập cùa tác giã 
Tran Đoàn Lâm (2008), Nxb Thế giới, ư.20, 21 chúng toi nhận thấy each 
thiêt kê sơ đô tư duy cùng giông như những kỹ thuật dạy học khác, phái đàm 
bào được các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị những công cụ để vẽ
Người thiết kế có thể lựa chọn những công cụ vẽ băng tay, bàng phần mềm 

hoặc vẽ online đế sơ đồ được đẹp và sinh động hơn.
Bước 2: Xác định nội dung chính, các từ khóa.
Khi vẽ một sơ đồ tư duy, chúng ta cần xác định nội dung cốt lõi cần vẽ. 

Xác định những yếu tố phụ.
Buức 3: Vẽ chủ đề chính ờ trung tâm hoặc hình ánh thế hiện chú đề.
Bước 4: Từ chú đê trung tâm vẽ ra những nhánh chính. Trên mỗi nhánh 

chính viêt ra những khái niệm, nội dung côt lõi cùa chú đê và nhánh chính 
viết bàng chữ in hoa. Nhánh chính đó phái được kết nối với chú đề trung tâm, 
chì sừ dụng các thuật ngữ, từ khóa quan ưọng đê viêt lên các nhánh.

Bước 5: Từ mỗi nhánh chính vẽ thêm các nhánh phụ có nội dung thuộc 
từng nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ viết bằng chữ in thường.

2. Khái quát về môn Đọc - hiêu văn băn sách tham khảo Tiêng 
Khmer quyển 8.

Sách tham khảo tiếng Khmer quyến 8 được nhóm tác già biên soạn tiếp 
nối cho bộ sách giáo khoa Tiếng Khmer từ quyển 1 đen quyển 7 do Bộ Giáo 
dục Việt Nam xuất bản. Ngoài bộ sách tham khàọ quyển 8, nhóm tác giá còn 
biên soạn thêm quyển 9 và 10 đáp ứng trình độ tiếng Khmer ở cấp cao hon so 
với bộ sách giáo khoa Tiêng Khmer hiện hành đang được sừ dụng giảng dạy

Eh chúa đàng cơm

tại các vùng có dân tóc Khmer, về cơ bàn, cấu trúc của bộ sách tham khào 
này có tính kế thừa cấu trúc và phát triển so với bộ sách giáo khoa Khmer, 
tiếng Khmer hiên hành.

Trong bài viểt này, chúng tôi chi tìm hiếu môn Đọc - hiếu văn bàn ứong 
sách tham khảo tiếng Khmer quyển 8. Phân môn nay nhằm giúp học sinh 
phát triến kỹ năng nghe, nội, đọc, viết ớ cấp độ cao bộ sách giáo khoa hiện 
hành (từ quyển 1 - 7) cụ thể như sau:

* Kỹ năng nghe
- Nghe và nêu lại các thông tin của bài
- Nghe, hiếu quan điếm, cặm xúc. thái độ cúa người nói
- Nghe và dịch lại một sô văn bán từ Tiêng Khmer sang Tiêng Việt và 

ngược lại.
* Kỹ nãng nói
- Thuật việc, kê chuyện, kê chuyện đã chứng kiến, tham gia.
- Trao đổi, tháo luận: Trình bày trước nhóm, trước lóp ve một vấn đề phù 

họp với lứa tuôi; thệ hiện lập luận ưong bài nói.
- Phát biêu thuyêt trình: Nói theo chú đê, thê hiện cách lập luận ưong bài 

nói; thuyêt phục người nghe và báo vệ ý kiến cùa minh.
* Kỹ năng đọc - hiêu
- Đọc hiêu, chủ đê tư tướng, bô cục và đại ý cúa văn bàn đã đọc, ý chính 

của từng đoạn trong văn bán.
- Đọc - hiểu một số yếu tố thuộc hình thức (thế loại, bố cục, cốt truy ện, 

nhân vật các chi tiểt tiêu biểu,...) cùa văn bán nghệ thuạt, vẫn bán chính luận.
- Tóm tãt, văn bán đã học.
- Dịch một số văn bản từ tiếng Khmer sang tiếng Việt và ngược lại.
* Kỳ năng viết:
- Viet chính xác từ khó
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- Viết đoạn văn, biểu cảm, giải thích và tự sự.
- Phát hiên và sửa lỗi chính tả có trong bài.
n. THIẾT KẾ sơ ĐÒ TU DUY DẠ Y HỌC ĐỌC - HIÉU VÃN BẢN, 

SÁCH THAM KHẢO TIÉNG KHMER QUYỂN 8
1. Bài Giói thiệu văn học Khmer, tr.l - Sách tham khẳo Tiếng Khmer 

quyển 8
a. Mục tiêu
- Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học tự chù, sáng tạo, làm 

việc nhóm, phản biện, hợp tác.
- Nàng lực đặc thù:
+ Trinh bày được nguồn góc, phân loại văn học Khmer.
+ Phần tích được các đặc trưng của văn học Khmer.
+ Hệ thống hoá kiến thức liên quan đến nền văn học Khmer.
- Phẩm chat: Rèn luyện tinh thẫn yêu thích nền văn học Khmer Nam Bộ, 

có ý thức giữ gìn và phát huy nên văn học Khmer.
b. Tiến trình thực hiện
♦ Thời điểm vận dụng sơ đồ tư duy: Phần cúng cố và luyện tập trong thời 

gian 10 phút.
* Phương pháp: Trò chơi trò chơi học tập, sơ đồ tư duy, thảo luận nhóm, 

vấn đáp
* Phương tiện: Sơ đồ tư duy, bút lông, băng keo, phấn, bảng phụ,...
* Tổ chức hoạt động:
- GV nêu câu hói: Hãy írình bày nguồn gốc và cách phân loại văn học 

Khmer.
- GV: Yêu cầu lóp chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm từ 03-04 học sinh. Sau 

đó, GV phát giấy AO cho mỗi nhón 1 tờ và quy định thời gian là 5 phút cho 
việc thào luận nhóm để vẽ sơ đồ tư duy theo câu hỏi cùa GV.
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■ HS: Chia nhóm và làm theo yêu cầu của GV.
Sau khi hết thời gian 5 phút, GV sẽ yêu cầu các nhóm xem lại nội dung đã 

làm sau đó và nộp sàn phẩm đế GV chấm điểm.
- GV dùng phương pháp trò chơi học tập: GV nêu thê lệ trò chơi như sau: 

GV dán sơ đồ tư duy chưa hoàn chình, sau đó GV chuyên quà banh và các 
em cùng hát, khi bài hát kết thúc ở vị trí học sinh nào trong nhóm thì học sinh 
đó lên vẽ tiếp sơ đồ (mỗi bạn chì vẽ 1 nhánh) và được tính điểm theo nhóm. 
Cứ thế tiếp tục cho đến khi hoàn thiện sơ đồ tư duy.

- Tiêu chí đánh giá: HS tóm tát đầy đú nội dung bài học theo yêu cầu; 
đảm bào đúng kết cấu của sơ đồ tư duy; nhóm hoàn thành sớm nhất sẽ được 
tuyên dương và nhóm chơi trò chơi đạt kết quả tốt nhất sẽ được nhận ngôi 
sao may măn.

+ Ket thúc trò chơi, phát thướng: Nhóm hoàn thành trò chơi tốt nhất sẽ 
được cộng thêm 1 ngôi sao may man (10 ngôi sao may mắn sẽ được cộng 1 
điểm vào điếm kiếm tra hệ 1).

I II. NHŨNG LUU Ỷ KHI SỬ DỤNG so Đồ TU DUY VÀO 
DẠY HỌC ĐỌC - HIẺU VĂN BẢN, SÁCH THAM KHẢO TIÉNG 
KHMERQUỸẺN8

1. Đế phát huy hiệu quả trong việc sử dụng SO’ đồ tu’ duy vào dạy Đọc 
- hiếu văn bản tiếng Khmer, theo chúng tôi cẩn lưu ý một số điếm sau

Sơ đô phải đám bảo được nội dung bài, không nên quá rườm rà nhưng 
phái đám bảo không thiêu xót nội dung. Chẳng hạn, khi dạy bài Nhạc Ngũ 
âm thì chúng ta nên thiết kế sơ đồ tư duy đảm bảo đú các loại nhạc cụ và các 
tên gọi. Từ đó, HS sè nhớtừng loại nhạc cụ và không bị nhâm lẫn.

Không sử dụng quá nhiêu nhánh con khiến người học dễ bị nhầm lần, 
nhàm chán. Ví dụ: Sơ đồ tư duy nhiều thông tin chen nhau sè khiến học sinh 
khó tiếp thu tông tin cũng như khó quan sát.

(Nguồn:

GV nên hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy cu thể, chi tiết 
đê học sinh làm quen dấn. Đông thời, GV nên cân nhăc thời diêm 
sử dụng sơ đồ tư duy, đơn vị kiên thức bài học và loại sơ đồ tư nào 
sẽ được sứ dụng đè phát huy hiệu quà cùa kỹ thụật này.

Ngoài ra, GV cần phân bố thời gian hợo lí nhất. Trong mỗi tiết 
học, có nhiều giai đoạn cụ thể. Neu GV muốn cùng cố nội dung 
kiến thức cho học sinh thì cần thời gian ít nhất từ 5 đến 7 phút đế 
hệ thống lại kiến thức cũng như tổ chức các hoạt động với sơ đồ tư 
duy. Vì the, việc phần bố thời gian ở mỗi giai đoạn là rất cần thiết.

Mỗi nhánh con trong sơ đo tư duy phái có đường liên kết rõ 
ràng giữa các nội dung, không được vẽ nhầm những đường liên 
kết cung như không được bỏ sót các đường liên kết. Vì khi sơ đồ 
tư duy không rõ ràng và chính xác thì người học sẽ bị phân tâm và 
GV cũng bị đánh lạc hướng trong quá trình giảng dạy.
IV.KÊTLUẬN

Nhìn chung, việc vận dụng sơ đồ tư duy vào dạy học đã rặt 
quen thuộc với chương trình giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, đôi 
với các phân môn tiêng Khmer, đặc biệt là Đọc - hiêu văn bản 

https ://tuduylogic.wordpress. com/2014/10/28/lap-ban-do-tu-duy/) 
thì việc vận dụng này chưa được các giáo viên quan tâm. Thực tế 
cho thấy, nếu vân dụng tốt kĩ thuật này sẽ giúp học sinh hệ thống 
hoá kiến thức tốt hơn. Từ đó, học sinh khắc sâu kiến thức và tích 
cực tham gia vào các hoạt động của giáo viên, tạo không khí năng 
động, sáng tạo cho tiết học. Kĩ thuật này nêu được vận dụng vào 
thời diêm phù hợp sẽ giúp phát huy hiệu quà cao trong dạy học 
nói chung và dạy học tiếng Khmer nói riêng.
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